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HƯỚNG DẪN
Tiêu chuẩn đánh giá, phân tích chất lượng Đoàn viên và Chi Đoàn

---------------

Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP.HCM. Nay Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành hướng dẫn những nội dung trọng tâm và phương pháp phân tích chất lượng đoàn viên và chi đoàn theo năm học. Đây là căn cứ để đoàn viên và Chi đoàn có sự điều chỉnh hoạt động của mình sao cho phù hợp với phong trào chung của toàn Trường.

I. NỘI DUNG TIÊU CHUẨN PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN:
1.  Đối với đoàn viên là sinh viên:
· Đoàn viên xuất sắc:
· Được Chi đoàn công nhận đạt chương trình rèn luyện đoàn viên xếp loại tốt. 
· Chủ động tham gia tích cực, đầy đủ các hoạt động Đoàn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được phân công. Có nhiều sáng kiến góp phần xây dựng chi đoàn mạnh.

· Tích cực tuyên truyền vận động thanh niên tham gia các chương trình hành động của Đoàn, công trình thanh niên, giới thiệu được thanh niên vào tổ chức Đoàn – Hội.

· Gương mẫu trong sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đúng qui định. Chấp hành tốt các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.
· Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 từ khá trở lên.

·  Đoàn viên khá:

· Được Chi đoàn công nhận đạt chương trình rèn luyện đoàn viên xếp loại khá trở lên.

· Tham gia các hoạt động Đoàn tại đơn vị học tập, hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

· Thường xuyên tham gia sinh hoạt chi đoàn, đóng đoàn phí đúng qui định.

· Chấp hành các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.

· Đoàn viên trung bình:

· Được Chi đoàn công nhận đạt chương trình rèn luyện đoàn viên xếp loại trung bình trở lên.

· Có ý thức tham gia các hoạt động Đoàn tại đơn vị học tập.

· Chấp hành các quy định của nhà trường, không vi phạm pháp luật của nhà nước.

· Đoàn viên yếu: là đoàn viên vi phạm một trong 3 điều sau:

· Không đạt chương trình rèn luyện đoàn viên.

· Không tham gia sinh hoạt Chi đoàn, thiếu ý thức tham gia hoạt động Đoàn – Hội.

· Vi phạm pháp luật của nhà nước, nội quy của nhà trường.

2.  Đoàn viên là cán bộ, giáo viên:
· Đoàn viên xuất sắc:
Đoàn viên được xếp loại Xuất sắc nếu đạt được tất cả các tiêu chuẩn sau: Lập trường tư tưởng vững vàng, thực hiện đầy đủ Điều lệ Đoàn và các qui định, qui chế của nhà trường; đăng ký và thực hiện tốt các hoạt động; không vi phạm pháp luật, không bị kỷ luật dưới bất kỳ hình thức nào; tham gia sinh hoạt và đóng đoàn phí đầy đủ (vắng họp không quá 1 lần có phép trong một năm học); tích cực tham gia các hoạt động của Chi Đoàn, của Đoàn Trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ do Đoàn các cấp phân công, hoàn thành tốt nhiệm vụ cán bộ, viên chức.

· Đoàn viên khá:
Đoàn viên được xếp loại khá nếu: hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức, tham gia các nội dung hoạt động nhưng chỉ thực hiện tốt 01 nội dung; không vi phạm kỷ luật, tham gia và chấp hành sự phân công, điều động của Đoàn các cấp nhưng không có thành tích tiêu biểu; vắng họp không quá 2 lần có phép trong một năm học.

· Đoàn viên trung bình:
Đoàn viên được xếp loại trung bình nếu: hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức, có tham gia công tác Đoàn nhưng không chấp hành tốt sự phân công, điều động của tổ chức, đăng ký và thực hiện đạt mức trung bình các chương trình hoạt động hoặc bị kỷ luật ở mức độ khiển trách, vắng họp 1 lần không phép hoặc 3 lần có phép trong một năm học, hoặc vi phạm pháp luật giao thông đường bộ (có giấy báo của địa phương gửi về trường).

· Đoàn viên yếu kém:
Đoàn viên được xếp loại yếu kém nếu: không hoàn thành nhiệm vụ cán bộ viên chức; hoặc không đăng ký hoặc có đăng ký nhưng không thực hiện chương trình hoạt động; hoặc không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; hoặc bị kỷ luật ở mức độ cảnh cáo trở lên.

Ghi chú: Đối với cán bộ được thủ trưởng đơn vị cử đi công tác trùng với lịch họp Chi Đoàn thì không tính cán bộ đó vắng họp.

3.  Đối với chi đoàn:
· Chi đoàn mạnh:
· Thực hiện tốt tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm”. Chủ động xây dựng nội dung hoạt động của Chi đoàn  gắn với chỉ đạo của Liên Chi Đoàn và Đoàn Trường, phát huy có hiệu quả các chương trình hành động của Đoàn.

· Làm tốt công tác phát triển đoàn viên mới và bình chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng.

· Làm tốt công tác Đoàn vụ, trích nộp đoàn phí đúng quy định, có sinh hoạt chi đoàn.

· Có đội hình tập hợp thanh niên tại Chi đoàn. Làm tốt vai trò nòng cốt đối với Chi hội Sinh viên tại cơ sở.

· Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”, trọng tâm là các phần việc cụ thể để làm theo lời Bác.

· Thực hiện tốt Công trình thanh niên.

· Chi đoàn phải có ít nhất 80% đoàn viên đạt loại khá trở lên (trong đó có tối thiểu 30% đoàn viên Chi đoàn đạt loại xuất sắc) và không có đoàn viên xếp loại yếu.

·  Chi đoàn khá:
· Có thực hiện công tác phát triển đoàn viên mới.

· Có thực hiện công tác Đoàn vụ, trích nộp đoàn phí đúng quy định, duy trì sinh hoạt chi đoàn.

· Xây dựng được nội dung hoạt động của Chi đoàn.

· Tỉ lệ đoàn viên trung bình yếu không quá 20% tổng số đoàn viên Chi đoàn.

· Có triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”, trọng tâm là các phần việc cụ thể để làm theo lời Bác nhưng hiệu quả chưa cao.

· Thực hiện hoàn thành Công trình thanh niên.

· Chi đoàn trung bình:
· Tỉ lệ đoàn viên trung bình yếu không quá 50% tổng số đoàn viên Chi đoàn.

· Có sinh hoạt chi đoàn nhưng không thường xuyên. Vai trò của Chi đoàn mờ nhạt.

· Còn lúng túng, thụ động trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”.

· Có thực hiện Công trình thanh niên.

· Chi đoàn yếu:
· Không tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên.

· Không tổ chức được sinh hoạt Chi đoàn và các hoạt động Đoàn khác.

· Không triển khai thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học và làm theo lời Bác”.

II.  QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG ĐOÀN VIÊN VÀ CHI ĐOÀN
1. Phân tích chất lượng đoàn viên:
· Chỉ tiến hành phân tích chất lượng đoàn viên đối với những đoàn viên chuyển sinh hoạt đến Đoàn Trường từ 6 tháng trở lên, có hồ sơ Đoàn tại Đoàn trường.

· Đoàn viên là Đảng viên dự bị phải tiến hành phân tích chất lượng theo đúng quy trình. Đoàn viên là Đảng viên chính thức thì không tiến hành phân tích chất lượng, nhưng vẫn tiến hành góp ý kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ Đoàn viên.

· Các bước tiến hành:

Bước 1: Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng đoàn viên do Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành và hoạt động thực tiễn của Chi Đoàn, Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế tại Chi Đoàn, phân công ủy viên Ban Chấp hành theo dõi quá trình hoạt động của từng đoàn viên trong Chi Đoàn. Tiến hành triển khai hướng dẫn thực hiện phiếu tự đánh giá đến đoàn viên.

Bước 2: Đoàn viên thực hiện phiếu tự đánh giá (theo mẫu của cơ sở) và chuyển phiếu về cho Ban Chấp hành Chi đoàn.

Bước 3: Ban Chấp hành Chi đoàn họp xét đánh giá trên cơ sở phiếu tự đánh giá, kết quả rèn luyện đoàn viên và ghi nhận từ quá trình theo dõi hoạt động của đoàn viên chi đoàn.

Bước 4: Họp Chi đoàn để công bố kết quả tự đánh giá vá đánh giá của Ban Chấp hành chi đoàn. Chi đoàn tiến hành biểu quyết thông qua kết quả đánh giá của từng đoàn viên. Có thể tiến hành song song với việc công nhận kết quả rèn luyện đoàn viên.

· Những việc cần làm sau phân loại:

· Ban Chấp hành Chi đoàn gởi biên bản họp Chi đoàn và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên về Đoàn cơ sở để xem xét, công nhận kết quả phân loại.

· Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm ghi kết quả đánh giá đoàn viên và nhận xét của Chi đoàn vào hồ sơ Đoàn của từng đoàn viên, chậm nhất là 3 tháng sau khi có kết quả đánh giá đoàn viên.

· Khen thưởng và kỷ luật: Ban Chấp hành Chi đoàn có trách nhiệm lập danh sách các đoàn viên xuất sắc đề nghị Đoàn cơ sở bình chọn Đoàn viên ưu tú, giới thiệu cho Đảng xem xét, bồi dưỡng thêm. Có hình thức theo dõi, hỗ trợ đoàn viên yếu phấn đấu, tùy mức độ tiến bộ mà xem xét, xử lý.

2. Phân tích chất lượng Chi đoàn:

Không tiến hành phân tích chất lượng đối với những chi đoàn chưa hết thời hạn lâm thời hoặc vừa thành lập chưa quá 6 tháng.

Các bước tiến hành:

· Bước 1: Căn cứ vào tiêu chuẩn phân tích chất lượng Chi đoàn do Ban Thường vụ Đoàn Trường ban hành và hoạt động thực tiễn của cơ sở, Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn có trách nhiệm cụ thể hóa nội dung các tiêu chuẩn phù hợp với thực tế tại cơ sở, phân công ủy viên Ban Chấp hành theo dõi quá trình hoạt động của từng Chi Đoàn. Tiến hành triển khai hướng dẫn tự đánh giá đến từng Chi Đoàn. (Có thể dựa trên đánh giá chất lượng Liên Chi Đoàn theo điểm do Đoàn trường ban hành để tạo bảng điểm cho riêng Đoàn cơ sở)

· Bước 2: Ban Chấp hành Chi đoàn tổ chức họp Chi đoàn, góp ý cho báo cáo hoạt động Chi đoàn năm học 2019 – 2020 , biểu quyết thông qua kết quả tự phân loại Chi đoàn. Nộp lên cho Ban chấp Đoàn cơ sở: toàn bộ phiếu tự đánh giá của đoàn viên, tổng hợp phân loại đoàn viên, biên bản họp chi đoàn phân loại đoàn viên, phân loại chi đoàn, báo cáo hoạt động chi đoàn năm học 2019 – 2020.
· Bước 3: Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn họp xét phân loại Chi đoàn dựa trên tổng hợp kết quả phân tích chất lượng đoàn viên và ghi nhận trong quá trình phân công ủy viên theo dõi hoạt động của Chi đoàn, bình chọn đoàn viên ưu tú. Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn tiến hành phân loại luôn cả những chi đoàn không hoàn tất thủ tục tự phân loại.

· Bước 4: Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn triệu tập hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để thống nhất đánh giá kết quả phân loại các Chi đoàn, đồng thời tự đánh giá hoạt động của Liên Chi Đoàn trong một năm hoạt động.

· Bước 5: Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn gửi biên bản hội nghị Ban Chấp hành Liên Chi Đoàn mở rộng và danh sách tổng hợp kết quả phân tích chất lượng Chi Đoàn về Ban Thường vụ Đoàn Trường  để xem xét, công nhận kết quả phân loại.

III. BÌNH CHỌN ĐOÀN VIÊN ƯU TÚ
Đoàn viên ưu tú là danh hiệu được tập thể chi đoàn bình chọn và được đoàn cấp trên công nhận. Chi đoàn không đưa vào phần phân loại đoàn viên.

1. Tiêu chí bình chọn Đoàn viên ưu tú là Học sinh – Sinh viên:
·   Diện học tập tốt:
· Là đoàn viên xuất sắc (bắt buộc)

· Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 từ 3.20 trở lên (bắt buộc)

· Đạt một trong những nội dung sau:
· Tham gia nghiên cứu khoa học các cấp (giải thưởng Sinh viên NCKH, vườn ươm NCKH, S-Ideas…).
· Tham gia các kỳ thi olympic, các giải thưởng trong nước và quốc tế.

· Tham gia và đạt giải các cuộc thi học thuật cấp khoa trở lên.

· Là người tiên phong trong hoạt động các cấp..

·   Diện tích cực hoạt động:
· Là đoàn viên xuất sắc (bắt buộc)

· Điểm trung bình học kỳ 1 năm học 2019 – 2020 từ 2.50 trở lên (bắt buộc).

· Đạt một trong những nội dung sau:

· Là người tiên phong trong hoạt động các cấp

· Tham gia tốt các cuộc thi về tìm hiểu chủ nghĩa mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

· Có uy tín và được chi đoàn tín nhiệm.

2. Tiêu chí bình chọn Đoàn viên ưu tú là Cán bộ CNV – Giảng viên:
Đoàn viên được xét công nhận Đoàn viên ưu tú phải đạt các tiêu chuẩn sau:

· Đoàn viên ưu tú phải là Đoàn viên xuất sắc.

· Chấp hành tốt sự phân công, điều động của Ban chấp hành Đoàn các cấp.

· Là thành viên tích cực tham gia tổ chức các hoạt động, phong trào Đoàn các cấp.

· Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến” trở lên; hoặc có nhiều thành tích tiêu biểu được xác nhận của Đoàn khối, Đoàn trường.

· Đạo đức tác phong tốt; biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và sinh viên, học sinh.

· Biết giữ đoàn kết nội bộ, được tập thể tín nhiệm bình xét.

* Chú ý: Nếu chi đoàn được xếp loại Yếu kém thì không bình xét ĐVƯT; Nếu chi đoàn được xếp loại Trung bình thì chỉ bình xét ĐVƯT các thành viên trong Chi đoàn, Ban chấp hành Chi đoàn không được bình xét ĐVƯT.
IV. NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
· Việc đánh giá phân loại đoàn viên, chi đoàn và bình xét Đoàn viên ưu tú phải được thực hiện nghiêm túc, công bằng, công khai, khách quan và đúng tiến độ.

· Việc phân loại đoàn viên, chi đoàn phải được xem như là điều kiện để bình xét, đề nghị khen thưởng.

· Đối với từng đoàn viên, Ban Chấp hành Chi Đoàn cần đặc biệt lưu ý đến sự tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, Trường, khoa và mức độ hoàn thành các nhiệm vụ được phân công của từng cá nhân.

· Thành tích tham gia hoạt động của từng đoàn viên phải được xem xét dựa trên nỗ lực đóng góp của Đoàn viên đó với phong trào chung của các cấp bộ Đoàn trong toàn trường.

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

Ngày 15/5 – 01/6: Thông qua Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đoàn trường, triển khai cơ sở.

Ngày 01/6 – 01/7: Các Chi Đoàn tiến hành họp và nộp hồ sơ về cho BCH LCĐ Khoa tổng hợp kết quả phân loại đoàn viên và chi đoàn. Đoàn trường kiểm tra các Liên Chi Đoàn.

Ngày 03/7: Họp Ban Chấp hành Đoàn Trường xem xét, công nhận kết quả phân loại Liên Chi Đoàn.
	 

 

Nơi nhận:
· Liên Chi Đoàn (để thực hiện);
· Chi Đoàn;
· Lưu VP.
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